
 

UNIT 1: TOWNS AND CITIES 
LESSON 2: LANGUAGE FOCUS (p.17) 

Hướng dẫn học sinh tự học 

( Các em làm bài ra vở bài tập, chuẩn bị 1 quyển vở khác làm vở bài tập, nếu ko có vở mới, 

các em có thể lấy vở nào còn giấy trắng nhiều làm vở BT cũng được). 

I. Grammar: 

A. There is = There’s : có (viết tắt của is là ‘s) 

- Note: a, o, e, u, i => an ( sử dụng mạo từ an với những từ bắt đầu bằng nguyên âm a, o, e, u, i) 

 (+) khẳng định:  

 

Ex: There is an apple (có một quả táo) – apple bắt đầu bằng nguyên âm a  

                There is a book (có một quyển sách) 

 (-) phủ định: 

                           Note: is not = isn’t 

Ex: There is  not an apple (không có một quả táo) – apple bắt đầu bằng nguyên âm a  

                            isn’t 

          There is not a book (không có một quyển sách) 

                                          isn’t 

  (?) câu hỏi: 

 

 

Ex: Is there an eraser in your school bag?  

                               Yes, there is. 

                               No, there is not 

              

B. There are = There’re : có (viết tắt của is là ‘re) 

 (+) khẳng định:  

 

Ex: There are apples (có nhiều quả táo)  

                There are books (có nhiều quyển sách) 

 (-) phủ định: 

                           Note: are not = aren’t 

Ex: There are  not  apples. ( không có nhiều táo)  

                            aren’t 

          There are not  books (không có nhiều sách) 

                            aren’t 

  (?) câu hỏi: 

 

 

Ex: Are there  erasers in your school bag?  

                               Yes, there are. 

                               No, there are not 

                                  aren’t 

There is + a/ an + Sing_noun(danh từ số ít) 

 

There is + not + a/ an + Sing_noun(danh từ số ít) 

 

Is there + a/ an + Sing_noun(danh từ số ít)? 

Yes, there is. 

No, there is not 

                       isn’t 

There are + Plu_noun(danh từ số nhiều) 

 

There are + not + Plu_noun(danh từ số nhiều) 

 

Are there + Plu_noun(danh từ số nhiều)? 

Yes, there are. 

No, there are not 

                       aren’t 



Exercise 1. Complete the questions and choose the correct answers. (chọn câu trả lời đúng) 

1. ______ there a school on the ship? 

 A. Yes, there is.   B. No, there isn’t.  

2. ______ there any swimming pools?  

A. Yes, there are.               B. No, there aren’t.  

3. How many cafés and restaurants ______ there on the ship?  

A. Yes, there are.    B. There are twenty 

Exercise 2: Match 1-6 with a-f to make questions (nối 2 cột tạo thành câu hỏi) 

 

C. Some / any : một ít, một vài 

- Some : dùng trong câu khẳng định 

 

 

Ex: There are some restaurants 

- Any : dùng trong câu phủ định (trong câu có not), câu nghi vấn (câu có dấu chấm hỏi) 

 

 

 

Ex: There aren’t  any restaurants 

 

Exercise 3: Use some/ any to complete the sentences. 

1. There are __________ interesting monuments here. 

2. There aren’t __________fiive-star hotels in this city. 

3. Are there __________ vegetables? 

4. There aren’t any _______ good here. 

D. How many....? có bao nhiêu....? 

 

 

Ex: How many chefs are there on the ship? (có bao nhiêu đầu bếp trên con tàu) 

        ➔ There are 50 chefs. (có 50 đầu bếp) 

 

Exercise 4:  Complete the questions with IS THERE … ? , ARE THERE … ? and HOW 

MANY … ? ( hoàn thành câu hỏi với các cấu trúc is there...?, are there...?, how many...? 

1) ___________any trees in your town or city?  

2) __________ a park or a sports centre? 

3) _____________ swimming pools are there? 

4) ____________ any exciting places for young people? 

1) Is there a  a) people are there?  

2) Are there  b) a good school?  

3) Is there an c) sports centre?  

4) How many  d) bridges?  

5) Is there  e) old part?  

6) Are there any f) any five-star hotels?   

How many + Plu_noun (danh từ số nhiều) + are there ... ? 

There are ... 

 

There are + some + plu_noun(danh từ số nhiều) 

There are + Plu_noun(danh từ số nhiều) 

 

There are + not + any + plu_noun(danh từ số nhiều) 

There are + Plu_noun(danh từ số nhiều) 

 



5) _____________ people live in your town? 


